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QUY CHẾ
THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quỹ Quốc phòng - An ninh được lập ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và hộ gia đình hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ và hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, phường, thị trấn.
Điều 2. Nguyên tắc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh
Quỹ Quốc phòng - An ninh được lập ở cấp xã, giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật.
Việc vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không phân biệt đối xử đối với tổ chức, hộ dân không tham gia đóng góp và phải có biên lai thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính.
Quỹ Quốc phòng - An ninh được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện để theo dõi toàn bộ các khoản thu, chi của quỹ và được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã để giao dịch. Kinh phí Quỹ Quốc phòng - An ninh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ; dân chủ, công khai. Kinh phí chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp, không được dùng vào mục đích khác.
Điều 3. Các đối tượng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh
1. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ Quỹ Quốc phòng - An ninh.
Điều 4. Các đối tượng tạm dừng, không vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể trường hợp tạm dừng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa nghiêm trọng gây ra và đang trong thời gian khôi phục hoạt động, sản xuất, đời sống.
2. Không vận động đóng góp đối với hộ gia đình thuộc diện nghèo, gia đình có người đang được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo quy định của Nhà nước.
Điều 5. Thời điểm đóng góp
Quỹ Quốc phòng - An ninh được tổ chức vận động đóng góp vào tháng 5 hằng năm. Ngoài thời điểm nêu trên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể đóng góp thêm vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
Chương 2.
TỔ CHỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH
Điều 6. Mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh thực hiện theo mục 2, Điều 1 tại Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012
1. Đối với hộ gia đình
a) Hộ gia đình không thuộc diện nghèo: Cư trú trên địa bàn xã mức vận động đóng góp từ 20.000 đồng/hộ/năm trở lên; cư trú trên địa bàn phường, thị trấn mức vận động đóng góp từ 30.000 đồng/hộ/năm trở lên.
b) Hộ gia đình sản suất kinh doanh, dịch vụ: Có bậc thuế môn bài bậc 1 và bậc 2 mức vận động đóng góp từ 100.000 đồng/hộ/năm trở lên; có bậc thuế môn bài từ bậc 3 đến bậc 6 mức vận động đóng góp từ 50.000 đồng/hộ/năm trở lên.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị
a) Cấp tỉnh: Mức vận động đóng góp từ 300.000 đồng/đơn vị/năm trở lên;
b) Cấp huyện: Mức vận động đóng góp từ 200.000 đồng/đơn vị/năm trở lên;
c) Cấp xã: Mức vận động đóng góp từ 100.000 đồng/đơn vị/năm trở lên.
3. Cơ quan Trung ương và các đơn vị lực lượng vũ trang (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) đóng trên địa bàn tỉnh mức vận động đóng góp từ 400.000 đồng/đơn vị/năm trở lên.
4. Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Có bậc thuế môn bài bậc 1 mức vận động đóng góp từ 1.000.000 đồng/đơn vị/năm trở lên; có bậc thuế môn bài bậc 2 mức vận động đóng góp từ 800.000 đồng/đơn vị/năm trở lên; có bậc thuế môn bài bậc 3 mức vận động đóng góp từ 600.000 đồng/đơn vị/năm trở lên; có bậc thuế môn bài bậc 4 mức vận động đóng góp từ 400.000 đồng/đơn vị/năm trở lên.
Điều 7. Các nội dung chi của Quỹ Quốc phòng - An ninh
1. Chi cho công tác quốc phòng:
a) Đăng ký, quản lý, tổ chức, huấn luyện, hoạt động, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, hội thi, hội thao, diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, tuyên truyền giáo dục pháp luật, ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ; sơ kết, tổng kết, khen thưởng và các hoạt động của Dân quân tự vệ do cấp xã tổ chức. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ chi huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, khen thưởng đối với lực lượng Dân quân tự vệ.
b) Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và các chi phí cho hoạt động của Dân quân tự vệ được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Mức chi thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ.
c) Các khoản chi khác cho Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật do cấp xã thực hiện như: Chi cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh phòng và thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng nội dung, nhiệm vụ chi.
2. Chi cho công tác an ninh:
a) Chi cho công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước.
b) Chi sơ kết, tổng kết và khen thưởng đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng Công an xã. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ chi hội nghị, khen thưởng.
c) Các khoản chi khác cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật do cấp xã thực hiện như: Chi cho việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia công tác an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng nội dung, nhiệm vụ chi cụ thể.
3. Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Quốc phòng - An ninh (tập huấn nghiệp vụ, văn phòng phẩm, tài liệu) và các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ chi tập huấn, hội nghị, công tác phí.
Các khoản chi quy định tại khoản 3 Điều này không được vượt quá 5% tổng số thu hằng năm của Quỹ Quốc phòng - An ninh đối với các xã phường, thị trấn; không vượt quá 10% đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Điều 8. Quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh
1. Hằng năm Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập dự toán thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh để làm căn cứ thực hiện; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân xã, Phòng Tài chính Kế hoạch, cơ quan Quân sự, Công an cấp huyện để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.
2. Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ Quỹ Quốc phòng - An ninh phải được ghi chép kịp thời, đầy đủ. Nghiêm cấm việc để ngoài sổ sách kế toán bất kỳ khoản thu, chi hay khoản đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.
3. Việc sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh cho từng nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cụ thể trên cơ sở dự toán thu, chi hàng năm của Quỹ Quốc phòng - An ninh, chế độ, định mức chi theo quy định của Nhà nước và phải bảo đảm có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
4. Quỹ Quốc phòng - An ninh là quỹ công chuyên dùng của cấp xã, không thực hiện phản ánh vào ngân sách cấp xã. Việc hạch toán, kế toán, quyết toán kinh phí của Quỹ Quốc phòng - An ninh thực hiện theo chế độ kế toán và ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005.
Kế toán xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý Quỹ Quốc phòng - An ninh, thực hiện thu, chi, tổ chức hạch toán, quyết toán riêng Quỹ Quốc phòng - An ninh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Kinh phí của quỹ chưa sử dụng hết trong năm, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.
Điều 9. Tổ chức hoạt động của Quỹ Quốc phòng - An ninh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ tài khoản của Quỹ Quốc phòng - An ninh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ.
2. Thành viên tham gia vào hoạt động của Quỹ Quốc phòng - An ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, gồm những cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Kế toán, thủ quỹ của Quỹ Quốc phòng - An ninh cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm và thực hiện việc thu, chi, hạch toán, kế toán theo quy định hiện hành.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Ủy ban nhân dân cấp xã.
a) Tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh; bảo đảm thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng quy định kế toán, tài chính hiện hành.
b) Hằng năm lập dự toán và quyết toán thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch và cơ quan Quân sự, Công an cấp huyện.
c) Tổ chức kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành.
d) Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích; xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh ở các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
b) Hằng năm báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính về tình hình và kết quả vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.
3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính:
a) Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh theo quy định tại Quy chế này.
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động Quỹ Quốc phòng - An ninh trên phạm vi toàn tỉnh.
4. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.
5. Kho bạc Nhà nước kiểm soát việc thu, chi Quỹ Quốc phòng - An ninh theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động đóng góp, quản lý Quỹ Quốc phòng - An ninh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Điều khoản thi hành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
